Danh sÁch hỌc sinh giỎi cÁc ĐỘi  tuyÊn  6,7,8
Năm học 2018-2019
	TT
	Họ tên học sinh
	Lớp
	Môn
	Giáo viên dạy
	Điểm các bài KT
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	1
	Vũ Văn Anh
	8a
	Toán
	Nguyễn Thị Tuyền
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Quỳnh Vi
	8a
	
	
	
	
	
	

	3
	Tô Thị Thu Huệ
	8a
	
	
	
	
	
	

	4
	Bùi Hữu Nghĩa 
	8a
	Vật Lí
	Đào Trường Giang
	
	
	
	

	5
	 Hoàng Thị Phương Thảo
	8a
	Hóa Học
	 Dương Quang Mạnh
	
	
	
	

	6
	Vũ Thị Thanh Thúy
	8a
	
	
	
	
	
	

	7
	Lê Thị Hương
	8a
	Sinh Học
	Nguyễn Văn Phán
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Yến
	8a
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Thị Phương Anh
	8a
	Văn
	 Phạm Thị Hạnh
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Mai Chinh
	8a
	
	
	
	
	
	

	11
	Trần Hải Anh 
	8a
	Lịch
Sử
	Hoàng Thị Quyên
	
	
	
	

	12
	Hoàng Thị Quỳnh Lê
	8a
	
	
	
	
	
	

	13
	Vũ Thị Hải Yến
	8a
	Địa Lý
	Đặng Thị Hòa
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Ngọc Thương
	8a
	
	
	
	
	
	

	15
	Phùng Ngân Hà
	8â
	Tiếng Anh
	Hoàng Thị Thủy
	
	
	
	

	16
	Phùng Văn Trường
	8a
	
	
	
	
	
	

	17
	Bùi Văn Thiện Anh
	
	
	Phạm Thị Hương
	
	
	
	

	18
	 Vũ Phương Quỳnh
	6a
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Phương Anh
	6a
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Ngọc Linh
	6a
	
	
	
	
	
	

	21
	Phương Tú Anh
	6a
	Ngữ văn
	Hoàng Thị Hà
	
	
	
	

	22
	Lương Thị Khánh Linh
	6a
	
	
	
	
	
	

	23
	Đặng Thị Huyền Châm
	6a
	
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị Hiền Anh
	6a
	
	
	
	
	
	

	25
	 Nguyễn Công Sơn
	6a
	Tiếng Anh
	Hoàng Thị Thủy
	
	
	
	

	26
	 Nguyễn Hoàng  Thiên Trang
	6a
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Thị Thủy Tiên
	6a
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Thành Long
	6a
	
	
	
	
	
	

	29
	Vũ Thị Hoài Thương
	6a
	
	
	
	
	
	

	30
	Trần Thanh Huyền
	7a
	Ngữ Văn
	Nguyễn Văn Hồng
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Hoàng Việt Hằng
	7a
	
	
	
	
	
	

	32
	Ngô Minh Vũ
	7a
	Tiếng Anh
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	
	
	
	

	33
	Hoàng Thúy Hiền
	7a
	
	
	
	
	
	

	34
	Đoàn Thị Mai Thu
	7a
	
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	7a
	Toán
	
Dương Thị  Hường


	
	
	
	

	36
	Mạc Thị Vân anh
	7a
	
	
	
	
	
	 

	37
	Nguyễn Văn Minh
	7a
	
	
	
	
	
	


	    Lê Lợi ngày 10/1/2019
